
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ CÓ LỢN BỊ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

PHẢI TIÊU HUỶ NGÀY 17/7/2025
(Kèm theo Quyết định số 111/QĐ- UBND  ngày 17 tháng 7 năm 2025 của UBND xã Đình Cương)

TT Họ và tên Địa chỉ

Loại lợn

Nái (con) Trọng lượng
(Kg)

Lợn thịt
(con)

Trọng
lượng (Kg)

Lợn con
(Con)

Trọng
lượng (Kg)

Tổng trọng
lượng
(kg)

1 Võ Thị Xuân An Ba 1 210 210

2 Lê Đức An Ba 1 60 60

3 Đào Thị Thảo An Ba 8 48 48

4 Huỳnh Đức Sang An Ba 1 198 198

5 Nguyễn Tấn Nhanh An Ba 1 128 128

6 Nguyễn Thị Hương Xuân Đình 1 160 160

7 Huỳnh Tùng Xuân Đình 1 120 120

8 Huỳnh Thẩm Xuân Đình 1 70 70

9 Nguyễn Thị Tuyết Mai Hoà Mỹ 1 178 178

10 Võ Trung Kiệt Hoà Mỹ 1 115 115

11 Chế Thị Hà Kỳ Thọ Bắc 13 195 195

12 Nguyễn Hồng Thuỷ Hoà Thọ 1 141 141

13 Diệp Văn Khinh Hoà Thọ 1 198 198
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14 Nguyễn Nghênh Hoà Thọ 1 168 168

15 Phan Quang Thành An Chỉ Tây 1 196 2 117 313

16 Nguyễn Thị Chiến An Chỉ Tây 1 87 87

17 Huỳnh Tường An Chỉ Tây 1 155 155

18 Nguyễn Viết Ban An Chỉ Đông 1 112 112

19 Lê Thị Xuân Nhiệm An Chỉ Đông 2 427 12 48 475

20 Huỳnh Thị Mồi Thuận Hoà 1 125 125

21 Huỳnh Thị Chơn Thuận Hoà 1 141 141

22 Phạm Thị Minh Thịnh Đề An 1 20 20

23 Nguyễn Thuỳ Đề An 2 156 156

24 Cao Thị Lệ Thuỷ Hoà Vinh 6 420 420

25 Lê Thị Kim Chi Hoà Vinh 1 105 105

26 Nguyễn Hưng Xuân Vinh 1 107 107

27 Lê Tấn Tám Xuân Vinh 4 203 203

28 Phạm Thị Thu Huỳnh Xuân Vinh 1 78 12 12 90

29 Phan Thị Tuyết Nhung Kỳ Thọ Nam 1 1 90 90

30 Võ Hai Kỳ Thọ Nam 1 1 90 90

Tổng 26 3545 14 830 45 303 4678
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